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Môn thi: TOÁN 

Dành cho thí sinh dự thi vào lớp chuyên Toán 

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề 

 

Câu I. (1,0 điểm) 

 Cho biểu thức  (điều kiện ). 

 Tìm tất cả các giá trị của  thỏa mãn  sao cho  nhận giá trị nguyên. 

Câu II. (2,0 điểm) 

1) Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  và parabol . 

Tìm tất cả các giá trị của tham số  sao cho đường thẳng  cắt  tại 2 điểm phân biệt có hoành 

độ  thỏa mãn . 

2) Giải hệ phương trình . 

Câu III. (3,0 điểm) 

1) Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn . 

2) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương  sao cho  là số nguyên tố. 

3) Trên bảng có 2027 số 1. Bạn Đức thực hiện các lần biến đổi như sau:  

 Lần 1: bạn Đức xóa đi số  và số  bất kì  trên bảng sau đó thay bởi số . 

 Lần 2: bạn Đức tiếp tục xóa đi số  và  bất kì trên bảng sau đó thay bởi số . 

Bạn Đức tiếp tục thực hiện biểu đổi như trên, sau 2026 lần thì trên bảng chỉ còn lại một số. Chứng 

minh số còn lại trên bảng nhỏ hơn 2027. 

Câu IV. (3,0 điểm) 



1) Một thửa đất có dạng hình thang  với hai cạnh đáy là 

 và . Trên các cạnh bên  và  

người ta lấy lần lượt hai điểm  và  sao cho  song song  

với hai đáy đồng thời  chia hình thang thành hai phần có diện 

tích bằng nhau (tham khảo hình vẽ bên). Tính độ dài của đoạn 

thẳng  (đơn vị mét). 

 

2) Cho tam giác nhọn  nội tiếp đường tròn  với . Gọi  là trung điểm của cạnh 

. Tia phân giác  cắt cạnh  tại  và cắt đường tròn  tại  khác . Gọi  là điểm 

đối cứng với  qua ; trên đường thẳng  lấy điểm  sao cho  vuông góc với đường thẳng 

 tại , trên đường thẳng  lấy điểm  sao cho   vuông góc với đường thẳng  tại . 

 a) Chứng minh bốn điểm  cùng nằm trên một đường tròn . 

 b) Gọi  là giao điểm khác  của  và . Biết đường tròn ngoại tiếp tam giác  cắt 

đường thẳng  tại  (khác ). Chứng minh đường thẳng  tiếp xúc với đường tròn . 

Câu V. (1,0 điểm) 

 Cho các số thực  phân biệt. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

. 

-------HẾT--------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
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Câu I. (1,0 điểm) 

 Cho biểu thức  (điều kiện ). 

 Tìm tất cả các giá trị của  thỏa mãn  sao cho  nhận giá trị nguyên. 

Hướng dẫn giải 

Thu gọn được , do đó . 

Để ý  và  nên . 

Giải  và  được  hoặc  (thỏa mãn). 

Câu II. (2,0 điểm) 

1) Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  và parabol . 

Tìm tất cả các giá trị của tham số  sao cho đường thẳng  cắt  tại 2 điểm phân biệt có hoành 

độ  thỏa mãn . 

2) Giải hệ phương trình . 

Hướng dẫn giải 

1) Ta có:  hay  (*) nên . 

Theo hệ thức Viète, ta có: . 



Điều kiện xác định của biểu thức  là .  

Thế  vào (*) ta cần có:  hay . 

Biến đổi phương trình  được  

Suy ra  

             

             (3) 

Để ý  nên  (4) 

Thế phương trình (3) vào (4) được  hay  (5) 

Mặt khác, viết lại phương trình (3) dưới dạng  (6) 

Từ (5) rút ra  thế vào (6) được  

Khi đó  hoặc . Xét các trường hợp: 

 Trường hợp 1:  thế vào (5) được . 

 Khi đó, từ (1) suy ra  hay , do đó  (thỏa mãn) 

 Trường hợp 2:  thế vào (5) được . 

 Khi đó, từ (1) suy ra  hay , suy ra  (thỏa mãn). 

Vậy  hoặc . 

 2) Điều kiện xác định . 

Đặt  và . 



Khi đó phương trình đầu trở thành  hay 

 hay . 

Do đó, , từ đó  hoặc . 

 • Nếu  thì . 

 Kết hợp với  ta có  hay .  

 Khi đó  hoặc . 

 Kết hợp  nên  nên  thỏa mãn. 

 • Nếu  thì  nên . 

 Do đó,  (vô lí) 

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là , . 

Câu III. (3,0 điểm) 

1) Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn . 

2) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương  sao cho  là số nguyên tố. 

3) Trên bảng có 2027 số 1. Bạn Đức thực hiện các lần biến đổi như sau:  

 Lần 1: bạn Đức xóa đi số  và số  bất kì  trên bảng sau đó thảy bởi số . 

 Lần 2: bạn Đức tiếp tục xóa đi số  và  bất kì trên bảng sau đó thay bởi số . 

Bạn Đức tiếp tục thực hiện biểu đổi như trên, sau 2026 lần thì trên bảng chỉ còn lại một số. Chứng 

minh số còn lại trên bảng nhỏ hơn 2027. 

Hướng dẫn giải 

1) Ta có: . 

 Coi đây là phương trình bậc hai ẩn  tham số . 

 Ta có . 



 Do đó,  hay . 

 Do đó, . 

 • Nếu  thì , được  (do  nguyên) 

 • Nếu  thì  (loại do không là số chính phương) 

 • Nếu  thì , được . 

 • Nếu  thì , được . 

Vậy các cặp số nguyên thỏa mãn là . 

 2) Để ý  đều phải là số chẵn. Thật vậy: 

 

 Do  là số nguyên tố, do đó  chẵn, từ đó , nên  chẵn. 

Từ đó, đặt  với . Khi đó, biểu thức trở thành: 

 với  là số nguyên tố 

 

Suy ra . Mà  suy ra . Vì  là số nguyên tố nên bắt buộc . 

Khi  ta có phương trình . 

Mặt khác, ta nhận xét: . 

Do tích của hai đại lượng trên bằng 24 > 0 và vế trái lớn hơn 0 nên . 

Do đó, . 



 • Trường hợp 1:  suy ra . Cộng theo vế hai phương trình được 

 suy ra , được . 

 Thử lại ra được . 

 • Trường hợp 2:  suy ra . Cộng theo vế hai phương trình được 

 (vô nghiệm do vế trái chắn, vế phải lẻ). 

Vậy cặp số dương duy nhất thỏa mãn đề bài là . 

 3) Đặt  là tổng các số trên bảng lúc đầu, do đó . 

Sau mỗi lần thực hiện thao tác xóa đi hai số  bất kì và thay bằng , tổng các số trên bảng sẽ 

giảm đi một lượng bằng . 

Do đó, các số trên bảng sau mỗi lượt thao tác luôn không tăng. 

Từ đó sau 2026 lần thì số cuối luôn không vượt quá 2027. 

Giả sử dấu “=” xảy ra, tức các số ở mỗi lần thao tác đều bằng nhau, nên các số sau thao tác luôn là 

lũy thừa của 2. 

Mà số cuối cùng lại là 2027 không là lũy thừa của 2 nên mâu thuẫn. 

Vậy số cuối cùng luôn nhỏ hơn 2027. 

Câu IV. (3,0 điểm) 

1) Một thửa đất có dạng hình thang  với hai cạnh đáy là 

 và . Trên các cạnh bên  và  

người ta lấy lần lượt hai điểm  và  sao cho  song song  

với hai đáy đồng thời  chia hình thang thành hai phần có 

diện tích bằng nhau (tham khảo hình vẽ bên). Tính độ dài của 

đoạn thẳng  (đơn vị mét). 

 

2) Cho tam giác nhọn  nội tiếp đường tròn  với . Gọi  là trung điểm của cạnh 

. Tia phân giác  cắt cạnh  tại  và cắt đường tròn  tại  khác . Gọi  là điểm 



đối xứng với  qua ; trên đường thẳng  lấy điểm  sao cho  vuông góc với đường thẳng 

 tại , trên đường thẳng  lấy điểm  sao cho   vuông góc với đường thẳng  tại . 

 a) Chứng minh bốn điểm  cùng nằm trên một đường tròn . 

 b) Gọi  là giao điểm khác  của  và . Biết đường tròn ngoại tiếp tam giác  cắt 

đường thẳng  tại  (khác ). Chứng minh đường thẳng  tiếp xúc với đường tròn . 

Hướng dẫn giải 

1) Gọi  là giao điểm của  và . 

 

Khi đó,  (g.g) suy ra . 

Suy ra , do đó , suy ra . 

Từ (1) có  nên  

Suy ra . 

Từ đó,  hay . 

Suy ra . 

Vậy độ dài của đoạn thằng . 

 2)  

a) Gọi là điểm đối xứng của  qua . Khi đó . 



 

Ta có:  

Hay  hay . 

Suy ra  cùng thuộc một đường tròn. 

Mà  là hình thang cân nên  cùng thuộc một đường tròn. 

Từ đây suy ra  cùng thuộc một đường tròn. 

b) Gọi  là giao điểm của tiếp tuyến  tại . 

Ta có  suy ra tứ giác  nội tiếp hay . 

Sử dụng cộng góc ta suy ra được  mà  và  là trung điểm của  suy ra 

 thẳng hàng. 

Ta có , suy ra . 

Từ đó suy ra , từ đó suy ra đpcm. 

Câu V. (1,0 điểm) 

 Cho các số thực  phân biệt. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 



. 

Hướng dẫn giải 

Không mất tính tổng quát ta giả sử  

Khi đó ta có: . 

Ta cần chứng minh , tương đương  hay  hay  

 (luôn đúng). 

Vậy giá trị nhỏ nhất của , dấu “=” xảy ra khi . 


